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PHẦN A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phân môn Lịch sử
a. Kiến thức: HS ôn tập từ bài 6 đến hết bài 13.
- Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
- Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.
- Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.
b. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Ôn tập và vận dụng kiến thức đã học, hoàn thành nội dung ôn tập.
c. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tự giác trong học tập, ôn tập kiến thức theo định hướng của giáo viên.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ đề cương ôn tập của môn học.
II. Phân môn Địa lí
a. Kiến thức: HS ôn tập các nội dung sau:
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa. 
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa các khu vực địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa. 
- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế.
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản VN.
- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
b. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Ôn tập và vận dụng kiến thức đã học, hoàn thành nội dung ôn tập.
c. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tự giác trong học tập, ôn tập kiến thức theo định hướng của giáo viên.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ đề cương ôn tập của môn học.
PHẦN B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
- Phần I: Trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (20 câu)
- Phần II: Tự luận (5 câu)
PHẦN C. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN THAM KHẢO
1. Trắc nghiệm
Câu 1. Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài như thế nào?
A. Bước đầu hình thành và phát triển.		B. Phát triển đến đỉnh cao.
C. Rơi vào khủng hoảng trầm trọng.		D. Chế độ tư bản chủ nghĩa hình thành.
Câu 2. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa nhằm mục đích gì?
A. Lật đổ ách cai trị của quân Thanh.		B. Chống lại chính quyền chúa Nguyễn.
C. Lật đổ ách cai trị của quân Minh.		D. Chống lại chính quyền Lê - Trịnh.
Câu 3. Chữ viết được truyền bá vào nước ta thông qua quá trình truyền đạo Thiên Chúa từ thế kỉ XVII là gì?
A. Chữ Phạn.			B. Chữ Hán.		C. Chữ Quốc ngữ.		D. Chữ Nôm.
Câu 4. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.			
B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.	
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5. Từ năm 1889, ngày 1/5 trở thành ngày
A. Quốc tế Phụ nữ.					B. Quốc tế hạnh phúc.
C. Quốc tế Lao động.				D. Quốc tế Thiếu nhi.
Câu 6. Ở nước ta, đồi núi chiếm bao nhiêu về diện tích?
A. 2/3 diện tích đất liền.	                                 B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.	                                 D. 1/4 diện tích đất liền.
Câu 7. Nước ta có khoảng bao nhiêu loại khoáng sản?
A. 50 loại khoáng sản khác nhau.	                      B. 60 loại khoáng sản khác nhau.
C. 70 loại khoáng sản khác nhau.	                      D. 80 loại khoáng sản khác nhau.
Câu 8. Các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta là gì?
A. Đá vôi, mỏ sắt, than, chì.			B. Mỏ sắt, than, vàng, dầu mỏ.
C. Bôxit, apatit, đồng, chì. 				D. Than, dầu mỏ, khí đốt.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tài nguyên khoáng sản?
A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất.
B. Đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
C. Cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp.
D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Câu 10. Khu vực có bờ biển bồi tụ thích hợp để phát triển
A. nuôi trồng thủy sản.                                         B. khai thác khoáng sản.                                       
C. phát triển đường biển.                                      D. xây dựng cảng biển.
2. Tự luận
Câu 1. Trình bày vai trò của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn? 
Câu 2. Trình bày ý nghĩa và tác động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 3. Những tiến bộ của khoa học có tác dụng như thế nào đối với đời sống con người?


Câu 4. 
a) Hoàn thiện bảng sau:
	Loại khoáng sản
	Nơi phân bố
	Trữ lượng

	Than
	
	

	Dầu mỏ và khí tự nhiên
	
	

	Bô xít
	
	

	Sắt
	
	 


b) Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
Câu 5. Trình bày sự khác nhau về giới hạn, đặc điểm giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc?
Chúc các con ôn tập thật tốt!
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1. TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	C

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A



2. TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung

	Câu 1.
	Trình bày vai trò của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn ? 
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê.
- Đánh tan các thế lực giặc ngoại xâm: 29 vạn quân Thanh, 5 vạn quân Xiêm.
- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.
- Bảo vệ được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bước đầu xây dựng và phát triển đất nước.

	Câu 2.
	Trình bày ý nghĩa và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
- Trong nước: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước mới của giai cấp công nhân và nông dân Nga.
- Quốc tế: 
+ Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế. 
+ Có tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.

	Câu 3.
	Những tiến bộ của khoa học có tác dụng như thế nào đối với đời sống con người?
- Giải thích rõ quy luật vận động thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
- Được ứng dụng vào trong sản xuất và đời sống xã hội tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ cho xã hội.
- Góp phần đấu tranh xóa bỏ ý thức hệ phong kiến, đề xuất những tư tưởng tiến bộ.

	Câu 4.
	a) Hoàn thiện bảng:
	Loại khoáng sản
	Nơi phân bố
	Trữ lượng

	Than
	Bể than Quảng Ninh
	7 tỉ tấn

	Dầu mỏ và khí tự nhiên
	Thềm lục địa phía Đông Nam
	10 tỉ tấn


	Bô xít
	Tây Nguyên và một số tỉnh phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng,...)
	9,6 tỉ tấn

	Sắt
	Khu vực Đông Bắc (Thái Nguyên, Lào Cai,...) và Bắc Trung Bộ (Hã Tĩnh)
	1,1 tỉ tấn



b) Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
- Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò; khai thác, chế biến; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và cảnh quan.
- Đẩy mạnh đầu tư, hình thành ngành khai thác, chế biến đồng bộ, hiệu quả với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.
- Phát triển công nghiệp chế biến các loại khoáng sản, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô.
- Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản.

	Câu 5.
	Trình bày sự khác nhau về giới hạn, đặc điểm giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc?
	
	Đông Bắc
	Tây Bắc

	Phạm vi
	- Nằm ở tả ngạn sông Hồng đến biên giới phía Bắc.
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.


	Đặc điểm
	- Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam.
+ Độ cao trung bình phổ biến dưới 1.000 m.
- Đặc trưng của vùng núi này là những cánh cung núi lớn và vùng đồi (trung du) phát triển mở rộng.
- Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp như vùng hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long.

	- Địa hình cao nhất nước ta với độ cao trung bình 1 000 - 2 000 m, nhiều đỉnh cao trên 2 000 m. Trong vùng có nhiều dãy núi cao (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Pu Đen Đinh) và những cao nguyên hiểm trở chạy song song, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam.
- Đặc trưng của địa hình Tây Bắc là bị chia cắt mạnh. Xen giữa các vùng núi đá vôi là các cánh đồng, thung lũng các-xtơ,...






- HẾT –

	BGH DUYỆT




Khúc Thị Thanh Hiền
	NTCM DUYỆT




Nguyễn Thị Bích Ngọc
	GIÁO VIÊN




Đinh Thị Tài Linh
Lê Thị Ngọc Yến





